
ST
T

Người ký Đơn vị Thời
gian ký

Ý kiến Kiểm tra chữ ký

1 NGUYỄN
VĂN ĐẠT

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
25
12:15:28

2 NGUYỄN
MẠNH
TOÀN

Thạc sỹ -
Trường CĐYT
Bạch Mai -
Đơn vị chức
năng - BỆNH
VIỆN BẠCH
MAI - Bệnh
Viện Bạch Mai

09/07/20
25
08:14:19

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 36662
Số văn bản: 36662
Ngày ban hành: 09/07/2025
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CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI
PHÒNG ĐÀO TẠO

TBC 
HK/NH

14(tổng 
 số tín 

chỉ)

Điểm 
thi

Điểm 
môn 
học

Điểm 
thi

Điểm 
môn 
học

Điểm 
thi

Điểm 
môn 
học

Điểm 
thi

Điểm 
môn 
học

L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2 L1 L2

1 22Q60490135 PHCN K9 Nguyễn Thu Phương 10.09.2004 6 6.4 5 5.9 8.5 8.5 8 8 Giỏi Không Tốt

2 22Q60490101 PHCN K9 Đặng Lan Anh 04.09.2004 6 6.5 5.5 5.8 9 7.5 7.9 7.9 Khá Không Tốt

3 22Q60490106 PHCN K9 Nguyễn Thùy Chang 21.03.2004 6.5 6.8 6 6.5 7.5 8.5 7.7 7.7 Khá Không Khá

4 22Q60490126 PHCN K9 Đỗ Ngọc Linh 28.06.2004 7.5 7.2 5.5 6 7.5 8.5 7.7 7.7 Khá Không Khá

5 22Q60490127 PHCN K9 Trương Khánh Linh 28.11.2004 7.5 7.7 8 8 7.5 8 7.7 7.7 Khá Không Tốt

6 22Q60490128 PHCN K9 Trương Hải Long 23.02.2004 6 6.4 6 6.5 8 8 7.7 7.7 Khá Không Tốt

7 22Q60490142 PHCN K9 Nguyễn Thị Huyền Trang 12.11.2004 7.5 7.4 7 7.1 8 7.5 7.7 7.7 Khá Không Tốt

8 22Q60490141 PHCN K9 Nguyễn Phạm Huyền Trang 14.01.2004 6 6.3 6.5 6.8 8 7.5 7.5 7.5 Khá Không Tốt

9 22Q60490115 PHCN K9 Tô Thị Hằng 23.12.2003 6 6.3 6 6.3 7.5 8 7.4 7.4 Khá Không Tốt

10 21Q60481631 PHCN K9 Nguyễn Minh Ngọc 11/5/2003 6 6.1 6.5 6.4 8 7 7.3 7.3 Khá Không Khá

11 22Q60490103 PHCN K9 Nguyễn Hoàng Anh 23.02.2004 7 6.9 6 6.4 7 8 7.3 7.3 Khá Không Khá

12 22Q60490131 PHCN K9 Vũ Thị Khánh Ly 02.09.2004 7 6.9 6 6.4 7 8 7.3 7.3 Khá Không Tốt

13 22Q60490132 PHCN K9 Nguyễn Xuân Mai 22.03.2004 6 5.9 5 5.7 7.5 8 7.3 7.3 Khá Không Khá

14 22Q60490107 PHCN K9 Nguyễn Linh Chi 22.09.2004 5.5 5.7 5.5 5.8 8 7 7.2 7.2 Khá Không Tốt

15 22Q60490110 PHCN K9 Nguyễn Cao Đạt 01.03.2004 6 6.1 5 5.5 8 7 7.2 7.2 Khá Không Tốt

16 22Q60490111 PHCN K9 Phạm Quốc Đạt 12.01.2004 6 6.1 5 5.4 7.5 7.5 7.2 7.2 Khá Không Khá

17 22Q60490134 PHCN K9 Lương Hồng Nhung 24.10.2004 6.5 6.6 5.5 5.7 7.5 7.5 7.2 7.2 Khá Không Khá

18 22Q60490137 PHCN K9 Lý Thái Sơn 21.07.1998 6.5 6.3 6 6.4 7 8 7.2 7.2 Khá Không Tốt

19 22Q60490120 PHCN K9 Tô Tiến Huy 05.07.2003 6.5 6.4 6.5 6.7 7 7.5 7.1 7.1 Khá Không Khá

20 22Q60490144 PHCN K9 Phạm Thu Uyên 08.09.2004 6.5 6.7 6.5 6.4 7.5 7 7.1 7.1 Khá Không Tốt

21 22Q60490102 PHCN K9 Đinh Thị Phương Anh 09.09.2004 6 6.3 6 6.1 6.5 8 7 7 Khá Không Khá

22 22Q60490112 PHCN K9 Nguyễn Thị Kim Dung 29.12.2003 5.5 6 5 5.8 7.5 7 7 7 Khá Không Khá

23 22Q60490117 PHCN K9 Vi Văn Hoan 12.03.2004 5.5 6.1 5 5.7 7 7.5 7 7 Khá Không Tốt

DANH SÁCH SINH VIÊN VLTL&PHCN K9 ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG HK II

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Mạnh Toàn

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Nguyễn Văn Đạt

TBL1
Dự kiến 
xếp loại 
hoc bổng

KỶ 
LUẬT

ĐIỂM 
RÈN 

LUYỆN

GHI 
CHÚ

Các sinh viên kiểm tra lại các thông tin, tất cả các ý kiến thắc mắc liên hệ phòng Đào tạo trong vòng 3 ngày kể từ ngày có thông báo này (09/7/2025)

 Thực tập tốt nghiệp

5.00 (số tín chỉ)

VLTL-PHCN các bệnh lý Ngoại 
khoa

2.00 (số tín chỉ)

Phục hồi chức năng dựa vào cộng 
đồng

1.00 (số tín chỉ)

Thực tập Bệnh viện 3

6.00 (số tín chỉ)

Ngày sinhSTT Mã Sinh viên Lớp Họ đệm Tên

Tài liệu nội bộ. Nghiêm cấm phát tán và sử dụng trái phép dưới mọi hình thức

Mã văn bản: 36662
Số văn bản: 36662
Ngày ban hành: 09/07/2025
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